
PHỤ LỤC
Danh mục TTHC chưa thực hiện đầy đủ việc cập nhật, đăng tải 

công khai và tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-BTP ngày         /8/2026 của Bộ Tư pháp)

STT
Mã 

TTHC Tên TTHC
Quyết định công bố 

TTHC của Bộ
Cấp thực 

hiện

1.
1.014876

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động xác nhận giá 
trị sử dụng, kiểm tra xác nhận

Quyết định số 
2479/QĐ-BKHCN

ngày 18/5/2026
Cấp Tỉnh

2.
1.014878

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động xác 
nhận giá trị sử dụng, kiểm tra 
xác nhận

Quyết định số 
2479/QĐ-BKHCN 

ngày 18/5/2026 Cấp Tỉnh

3.
1.115699

Thủ tục công nhận Trung tâm 
nghiên cứu và phát triển công 
nghệ cao, Trung tâm nghiên 
cứu và phát triển công nghệ 
chiến lược

Quyết định số 
3110/QĐ-

BKHCN ngày 
13/7/2026

Cấp Tỉnh

4.
1.115701

Thủ tục xác nhận doanh nghiệp 
khởi nghiệp công nghệ cao, 
doanh nghiệp khởi nghiệp 
công nghệ chiến lược.

Quyết định số 
3110/QĐ-

BKHCN ngày 
13/7/2026

Cấp Tỉnh

5.
1.115702

Thủ tục xác nhận sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển, sản phẩm 
công nghệ chiến lược

Quyết định số 
3110/QĐ-

BKHCN ngày 
13/7/2026

Cấp Tỉnh

6.
1.115703

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở ươm tạo công nghệ cao, 
công nghệ chiến lược, ươm tạo 
doanh nghiệp công nghệ cao, 
doanh nghiệp công nghệ chiến 
lược.

Quyết định số 
3110/QĐ-

BKHCN ngày 
13/7/2026

Cấp Tỉnh

7.
1.115704

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 
nhận cơ sở ươm tạo công nghệ 
cao, công nghệ chiến lược, 
ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp công 
nghệ chiến lược

Quyết định số 
3110/QĐ-

BKHCN ngày 
13/7/2026

Cấp Tỉnh

8. 2.000578 Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu vật liệu nổ công nghiệp

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT 
ngày 22/5/2026 Cấp Tỉnh

9. 1.012168 Thủ tục cấp Giấy phép nhập 
khẩu hàng hóa tân trang theo 



Hiệp định Đối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương

Quyết định số 
1040/QĐ-BCT 
ngày 02/5/2026 Cấp Tỉnh

10.

1.012527

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện là hàng hóa tân 
trang theo Hiệp định EVFTA 
và Hiệp định UKVFTA

Quyết định số 
1040/QĐ-BCT ngày 

02/5/2026 Cấp Tỉnh

11.

1.013771

Thủ tục cấp giấy phép thương 
nhân thực hiện hoạt động gia 
công hàng hóa thuộc Danh 
mục hàng hóa cấm xuất khẩu, 
cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm 
ngừng xuất khẩu,tạm ngừng 
nhập khẩu cho thương nhân 
nước ngoài để tiêu thụ ở nước 
ngoài

Quyết định số 
1177/QĐ-BCT 
ngày 20/5/2026 Cấp Tỉnh

12.

1.001379

Gia hạn thời gian quá cảnh 
hàng hóa của nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa qua lãnh 
thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT 
ngày 22/5/2026 Cấp Tỉnh

13.

2.000654

Thay đổi cửa khẩu xuất khẩu, 
nhập khẩu quá cảnh hàng hóa 
của nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa qua lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT 
ngày 22/5/2026 Cấp Tỉnh

14.

2.000006

Cấp phép quá cảnh hàng hoá 
của nước Cộng hoà dân chủ 
nhân dân Lào qua lãnh thổ Việt 
Nam

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT ngày 

22/5/2026
Cấp Tỉnh

15.

1.013982

Gia hạn giấy phép quá cảnh 
hàng hoá của nước Cộng hoà 
dân chủ nhân dân Lào qua lãnh 
thổ Việt Nam

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT 
ngày 22/5/2026 Cấp Tỉnh

16.

2.000521

Cấp Giấy phép quá cảnh đối 
với hàng hóa thuộc danh mục 
cấm của Việt Nam nhưng 
không thuộc danh mục cấm 
của Campuchia

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT 
ngày 22/5/2026 Cấp Tỉnh

17. 1.000678
Cấp Giấy phép quá cảnh đối 
với hàng hóa thuộc danh mục 
cấm Campuchia

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT ngày 

22/5/2026
Cấp Tỉnh

18. 1.001051
Cấp Giấy phép quá cảnh đối 
với mặt hàng gỗ các loại đã qua 
xử lý

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT ngày 

22/5/2026



Cấp Tỉnh

19. 2.000517 Cấp phép tiêu thụ hàng hóa quá 
cảnh

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT ngày 

22/5/2026
Cấp Tỉnh

20. 2.001192

Thủ tục cấp Giấy phép sản 
xuất, gia công quân phục cho 
các lực lượng vũ trang nước 
ngoài

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT ngày 

22/5/2026 Cấp Tỉnh

21.

1.002808

Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp 
lại Giấy phép sản xuất, gia 
công quân phục cho lực lượng 
vũ trang nước ngoài

Quyết định số 
1213/QĐ-BCT ngày 

22/5/2026 Cấp Tỉnh

22.
3.000575

Thủ tục chấp thuận nội dung 
thay đổi biểu tượng kênh ghi 
trong giấy phép sản xuất kênh 
chương trình trong nước bao 
gồm kênh chương trình chuyên 
quảng cáo (cho cơ quan Báo và 
phát thanh, truyền hình tỉnh, 
thành phố)

Quyết định số 
2044/QĐ-

BVHTTDL ngày 
05/8/2026

Cấp Tỉnh

23.
3.000570

Thủ tục xác nhận thay đổi 
thông tin đăng ký hoạt động in 
(cấp xã)

Quyết định số 
1198/QĐ-

BVHTTDL ngày 
22/5/2026

Cấp Xã

24.
1.004233

Thủ tục gia hạn Giấy phép 
cung cấp dịch vụ phát thanh, 
truyền hình trả tiền

Quyết định số 
1759/QĐ/BVHTTDL

ngày 17/7/2026 Cấp Tỉnh

25.
1.116208

Thủ tục chấp nhận thay đổi 
biểu tượng kênh ghitrong giấy 
phép hoạt động phát thanh, 
truyền hình (cho cơ quan báo 
chí hoạt động phát thanh, 
truyềnhình cấp tỉnh)

Quyết định số 
2044/QĐ-

BVHTTDL
ngày 05/8/2026

Cấp Tỉnh

26.
1.003563 Cấp giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật tàu cá

Quyết định số 68/QĐ-
BNNMT ngày 

10/01/2026 Cấp Tỉnh

27.
1.003590

Cấp Giấy chứng nhận thẩm 
định thiết kế tàu cá

Quyết định số 68/QĐ-
BNNMT

ngày 10/01/2026 Cấp Tỉnh

28.
1.012498

Chấp thuận nội dung về 
phương án chuyển nước

Quyết định số 
2301/QĐ-

BNNMT ngày Cấp Tỉnh



23/6/2025

29.
1.012691

Quyết định thu hồi rừng đối với 
tổ chức tự nguyện trả lại rừng

Quyết định số 
2261/QĐ/BNNMT

ngày 20 tháng 6 năm
2025

Cấp Tỉnh

30. 1.014128 Cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án
Quyết định số 

2294/QĐ-BYT ngày 
10 tháng 7 năm 

2025
Cấp Tỉnh

31.
1.002204

Kiểm dịch y tế đối với mẫu 
bệnh phẩm, mô, bộ phận cơ thể 
người

Quyết định số 
2001/QĐ-BYT ngày 

02 tháng 7 năm 
2026

Cấp Tỉnh

32.
1.014193

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế

Quyết định số 
2555/QĐ-BYT 
ngày 12/8/2025

Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

33.
1.014140

Thủ tục thanh toán trực tiếp chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh giữa 
cơ quan bảo hiểm xã hội và 
người tham gia bảo hiểm y tế

Quyết định số 
2555/QĐ-BYT 
ngày 12/8/2025 Cấp Tỉnh

34.
1.014137 Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định số 
2306/QĐ-BYT 
ngày 11/7/2025 Cấp Tỉnh

35.
3.000499

Thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh giữa cơ quan bảo 
hiểm xã hội và cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Quyết định số 
2555/QĐ-BYT 

ngày
12/8/2025

Cấp Tỉnh

36.
1.014139

Ký phụ lục hợp đồng khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Quyết định số 
2306/QĐ-BYT 
ngày 11/7/2025 Cấp Tỉnh

37.
1.014138

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế

Quyết định số 
2306/QĐ-BYT 
ngày 11/7/2025 Cấp Tỉnh

38.
1.014331

Cấp Giấy chứng sinh Quyết định số 
2922/QĐ-BYT 
ngày 15/9/2025

Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

39. 1.014332 Cấp lại Giấy chứng sinh
Quyết định số 
2922/QĐ-BYT 
ngày 15/9/2025

Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã



40.
1.014745 Tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

(Cấp tỉnh)

Quyết định số 
107/QĐ-BNV 

ngày 22/01/2026 Cấp Tỉnh

41.
1.013337

Đăng ký công bố hợp quy đối 
với các sản phẩm, hàng hóa 
được quản lý bởi các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội ban hành

Quyết định số 
350/QĐ-

BLĐTBXH
ngày 18/02/2025

Cấp Tỉnh

42.
1.014150

Xét truy tặng danh hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng”

Quyết định số 
821/QĐ-BNV 

ngày 01/8/2025
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

43.
1.014149

Xét tặng danh hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng”

Quyết định số 
821/QĐ-BNV 

ngày 01/8/2025
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

44.
1.014116

Tiếp nhận vào công chức 
không giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý

Quyết định số 
728/QĐ-BNV 

ngày 09/07/2025
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

45.
1.013723

Kiểm tra nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu

Quyết định số 
636/QĐ-BNV 

ngày 20/06/2025 Cấp Tỉnh

46.
1.010831

Cấp giấy xác nhận thông tin về 
nơi liệt sĩ hy sinh.

Quyết định số 
320/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 Cấp Tỉnh

47.

2.002342

Giải quyết chế độ cho người 
lao động phát hiện bị bệnh 
nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu 
hoặc không còn làm việc trong 
các nghề, công việc có nguy cơ 
bị bệnh nghề nghiệp, gồm: Chi 
phí giám định thương tật, bệnh 
tật; trợ cấp một lần hoặc hằng 
tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ 
phương tiện trợ giúp sinh hoạt, 
dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi 
người lao động chết do bệnh 
nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y 
tế cho người nghỉ việc hưởng 
trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề 
nghiệp hằng tháng

Quyết định số 
323/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025
Cấp Tỉnh

48.
1.010790

Khám giám định phúc quyết 
của đối tượng hoặc người đại 
diện hợp pháp của đối tượng

Quyết định số 
556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 Cấp Tỉnh



49.
1.010792

Khám giám định phúc quyết 
lần cuối của đối tượng hoặc 
người đại diện hợp pháp của 
đối tượng

Quyết định số 
556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 Cấp Tỉnh

50.
1.115478

Cấp giấy chứng nhận hoạt 
động đánh giá kỹ năng nghề 
quốc gia

Quyết định số 
762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 Cấp Tỉnh

51.
1.115479

Cấp lại giấy chứng nhận hoạt 
động đánh giá kỹ năng nghề 
quốc gia

Quyết định số 
762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 Cấp Tỉnh

52. 1.115480 Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia

Quyết định số 
762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 Cấp Tỉnh

53.
1.115481

Cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia

Quyết định số 
762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 Cấp Tỉnh

54.
1.115482

Đề nghị hỗ trợ tham gia đánh 
giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 
nghề quốc gia

Quyết định số 
762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 Cấp Tỉnh

55. 1.115483
Đề nghị hỗ trợ tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ kỹ năng nghề

Quyết định số 
762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 Cấp Tỉnh

56. 1.115959 Thủ tục thi tuyển viên chức Quyết định số 
862/QĐ-BNV 

ngày 21/7/2026
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

57.
1.115960

Thủ tục xét tuyển viên chức Quyết định số 
862/QĐ-BNV 

ngày 21/7/2026
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

58.
3.000255

Thủ tục xác định xe ô tô không 
tham gia giao thông, không sử 
dụng đường dành cho giao 
thông công cộng

Quyết định số 
4510/QĐ-BTC 

ngày 31/12/2025 Cấp Tỉnh

59. 1.014190 Cấp biển hiệu phương tiện vận 
tải khách du lịch

Quyết định số 
3253/QĐ-

BVHTTDL
ngày 10/9/2025

Cấp Tỉnh

60. 1.014191 Cấp đổi biển hiệu phương tiện 
vận tải khách du lịch Quyết định số 



3253/QĐ-
BVHTTDL

ngày 10/9/2025

Cấp Tỉnh

61.
1.014192

Cấp lại biển hiệu phương tiện 
vận tải khách du lịch

Quyết định số 
3253/QĐ-

BVHTTDL
ngày 10/9/2025

Cấp Tỉnh

62. 1.014737 Lựa chọn, phê duyệt dự án phát 
triển sản xuất cộng đồng

Quyết định số 
94/QĐ-BTC 

ngày 20/01/2026 Cấp Xã

63.

1.014567

Đề nghị thu hồi giấy tờ trong 
trường hợp có căn cứ xác định 
nội dung kê khai trong hồ sơ 
đăng ký kinh doanh của tổ chức 
khoa học và công nghệ là giả 
mạo

Quyết định số 
4166/QĐ-BTC 

ngày 15/12/2025; 
Quyết định số 
4191/QĐ-BTC 

ngày 17/12/2025; 
Quyết định số 
4245/QĐ-BTC 

ngày 19/12/2025

Cấp Tỉnh

64.

1.014566

Đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh, tiếp tục kinh doanh 
trước thời hạn đã đăng ký, 
chấm dứt kinh doanh của tổ 
chức khoa học và công nghệ, 
chi nhánh của tổ chức khoa học 
và công nghệ

Quyết định số 
4166/QĐ-BTC 

ngày 15/12/2025; 
Quyết định số 
4191/QĐ-BTC 

ngày 17/12/2025; 
Quyết định số 
4245/QĐ-BTC 

ngày 19/12/2025

Cấp Tỉnh

65.

1.014565

Đăng ký kinh doanh lần đầu, 
đăng ký thay đổi nội dung đăng 
ký kinh doanh, đăng ký cấp lại, 
hiệu đính thông tin đăng ký 
kinh doanh của tổ chức khoa 
học công nghệ, chi nhánh của 
tổ chức khoa học công nghệ

Quyết định số 
4166/QĐ-BTC 

ngày 15/12/2025; 
Quyết định số 
4191/QĐ-BTC 

ngày 17/12/2025; 
Quyết định số 
4245/QĐ-BTC 

ngày 19/12/2025

Cấp Tỉnh

66.

1.014535
Quyết định miễn, giảm tiền 
thuê nhà cho tổ chức, cá nhân 
thuê nhà

Quyết định số 
4166/QĐ-BTC 

ngày 15/12/2025; 
Quyết định số 
4191/QĐ-BTC 

ngày 17/12/2025; 
Quyết định số 
4245/QĐ-BTC 

ngày 19/12/2025

Cấp Tỉnh



67.
1.014371

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký Quỹ hỗ trợ phát triển 
hợp tác xã (sau đây gọi tắt là 
Quỹ hợp tác xã) địa phương 
hoạt động theo mô hình hợp tác 
xã

Quyết định số 
2103/QĐ-BTC 
ngày 23/6/2025 Cấp Xã

68.
1.014316 Hỗ trợ chi phí (BQL)

Quyết định số 
2857/QĐ-BTC ngày 

19/8/2025; Quyết 
định số 3083/QĐ-

BTC
ngày 04/9/2025

Cấp Tỉnh

69.
1.005412

Phê duyệt đối tượng được hỗ 
trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định số 
2194/QĐ-BTC 
ngày 27/6/2025 Cấp Xã

70.
1.005411

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ 
phí bảo hiểm nông nghiệp và 
hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định số 
2194/QĐ-BTC 
ngày 27/6/2025 Cấp Tỉnh

71.
3.000410

Quyết định xác lập quyền sở 
hữu toàn dân đối với tài sản 
không có người thừa kế

Quyết định số 
4191/QĐ-BTC 

ngày 17/12/2025
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

72.
1.012994

Khấu trừ kinh phí bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư

Quyết định số 
2096/QĐ-BTC 
ngày 23/6/2025

Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

73.
1.012996

Thanh toán, xóa nợ tiền sử 
dụng đất đối với hộ gia đình, cá 
nhân được ghi nợ

Quyết định số 
2589/QĐ-BTC 

ngày 31/10/2024

Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

74.
1.012995

Ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ 
gia đình, cá nhân trong trường 
hợp được bố trí tái định cư

Quyết định số 
2589/QĐ-BTC 

ngày 31/10/2024
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

75. 2.002667

Đăng ký lại chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh của công ty nhà nước và 
công ty con chưa chuyển đổi

Quyết định số 
2295/QĐ-BKHĐT

ngày 26/9/2024 Cấp Tỉnh

76.
2.002665

Chuyển đổi công ty nhà nước 
thành công ty TNHH MTV do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ

Quyết định số 
2295/QĐ-

BKHĐT ngày 
26/9/2024

Cấp Tỉnh

77.
2.002666

Chuyển đổi công ty con chưa 
chuyển đổi thành công ty 
TNHH MTV

Quyết định số 
2295/QĐ-

BKHĐT ngày Cấp Tỉnh



26/9/2024

78.
1.012744

Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch 
vụ do Nhà nước định giá theo 
yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Quyết định số 
1917/QĐ-BTC 
ngày 12/8/2024 Cấp Tỉnh

79.
1.012507

Cấp chứng chỉ nghiệp vụ 
chuyên môn về đấu thầu

Quyết định số 
3740/QĐ-BTC ngày 

05 tháng 11 năm 2025 Cấp Tỉnh

80.
2.002603

Công bố dự án đầu tư kinh 
doanh (gồm dự án đầu tư có sử 
dụng đất) đối với dự án không 
thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư do nhà đầu tư đề 
xuất (cấp tỉnh) (BQL)

Quyết định số 
1992/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 7 năm 2026 Cấp Tỉnh

81.
3.000257

Xác lập quyền sở hữu toàn dân 
và chuyển giao công trình điện 
có nguồn gốc ngoài ngân sách 
nhà nước

Quyết định số 
4191/QĐ-BTC 

ngày
17/12/2025

Cấp Tỉnh

82.
3.000256

Chuyển giao công trình điện là 
hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 
trong các dự án khu đô thị, khu 
dân cư và dự án khác do chủ 
đầu tư phải bàn giao lại cho 
Nhà nước theo quy định của 
pháp luật

Quyết định số 
337/QĐ-BTC ngày

27/02/2024 Cấp Tỉnh

83.
1.009491

Trình tự chuẩn bị dự án đầu tư 
do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)

Quyết định số 
3453/QĐ-BTC ngày

10/10/2025 Cấp Tỉnh

84. 1.009492

Thẩm định báo cáo nghiên cứu 
khả thi, phê duyệt dự án, điều 
chỉnh dự án áp dụng loại hợp 
đồng BT không yêu cầu thanh 
toán (cấp tỉnh)

Quyết định số 
3453/QĐ-BTC ngày

10/10/2025 Cấp Tỉnh

85.
1.007623

Thủ tục cấp phát kinh phí đối 
với các tổ chức, đơn vị trực 
thuộc địa phương

Quyết định số 
2070/QĐ-BTC ngày

24/9/2016 Cấp Tỉnh

86.
2.000765

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn theo Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP ngày 
17/4/2018 của Chính phủ (Cấp 
tỉnh)

Quyết định số 
1397/QĐ-
BKHĐT

ngày 21/9/2018
Cấp Tỉnh

87.
Đề nghị hoàn trả số tiền thuê 
lại đất mà chủ đầu tư đã giảm 
cho doanh nghiệp công nghệ 

Quyết định số 
171/QĐ-BTC ngày

29/01/2026



2.002842 cao thuộc khu vực kinh tế tư 
nhân, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo thuê đất, thuê lại đất 
tại khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, vườn ươm
công nghệ

Cấp Tỉnh

88.
2.002728

Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng 
nhận khu công nghiệp sinh thái 
(BQL)

Quyết định số 
626/QĐ-BKHĐT

ngày 24/02/2025 Cấp Tỉnh

89.
1.001231

Cấp Giấy phép lập Văn phòng 
đại diện cho các tổ chức hợp 
tác, nghiên cứu của nước ngoài

Quyết định số 
1562/QĐ-BNG ngày 

15 /5/2026 Cấp Tỉnh

90.
1.001239

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy 
phép lập Văn phòng đại diện 
cho các tổ chức hợp tác, nghiên 
cứu của nước ngoài

Quyết định số 
1562/QĐ-BNG ngày 

15 /5/2026 Cấp Tỉnh

91.
2.002854 Chuyển trường và tiếp nhận 

học sinh

Quyết định số 
1130/QĐ-BGDĐT

ngày 11/5/2026
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

92. 2.002857 Tiếp nhận học sinh xin học lại

Quyết định số 
1130/QĐ-BGDĐT

ngày 11/5/2026
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

93.
2.002855

Tiếp nhận học sinh Việt Nam 
từ nước ngoài về nước

Quyết định số 
1130/QĐ-
BGDĐT

ngày 11/5/2026

Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

94. 2.002856 Tiếp nhận học sinh người nước 
ngoài

Quyết định số 
1130/QĐ-BGDĐT

ngày 11/5/2026
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

95. 1.115984 Xóa chi phí bồi hoàn (cấp tỉnh)
Quyết định số 

2132/QĐ-BGDĐT
ngày 23/7/2026 Cấp Tỉnh

96. 1.115985 Miễn chi phí bồi hoàn (cấp 
tỉnh)

Quyết định số 
2132/QĐ-BGDĐT 

ngày 23/7/2026 Cấp Tỉnh

97.
2.002401 Thủ tục xác minh tài sản, thu 

nhập

Quyết định số 
70/QĐ-TTCP 

ngày 08/3/2021
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

98.
2.002396 Thủ tục giải quyết tố cáo tại 

cấp xã

Quyết định số 
587/QĐ-TTCP 
ngày 25/6/2025 Cấp Xã

99. Thủ tục giải quyết tố cáo tại Quyết định số 



2.002394 cấp tỉnh 700/QĐ-TTCP 
ngày 09/10/2019

Cấp Tỉnh

100.
2.002499

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
Quyết định số 
194/QĐ-TTCP 
ngày 20/5/2022 Cấp Tỉnh

101.
2.002501

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
Quyết định số 
194/QĐ-TTCP 
ngày 20/5/2022 Cấp Xã

102.
1.010945 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Quyết định số 
193/QĐ-TTCP 
ngày 20/5/2022 Cấp Xã

103.
1.010943

Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh
Quyết định số 
193/QĐ-TTCP 
ngày 20/5/2022 Cấp Tỉnh

104.
2.002411

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 
hai tại cấp tỉnh

Quyết định số 
424/QĐ-TTCP 
ngày 29/7/2021 Cấp Tỉnh

105.
2.002409

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 
đầu tại cấp xã

Quyết định số 
587/QĐ-TTCP 
ngày 25/6/2025 Cấp Xã

106.
2.002407

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 
đầu tại cấp tỉnh

Quyết định số 
424/QĐ-TTCP 
ngày 29/7/2021 Cấp Tỉnh

107.
2.002402

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải 
trình

Quyết định số 
70/QĐ-TTCP 

ngày 08/3/2021
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

108.
2.002400

Thủ tục kê khai tài sản, thu 
nhập

Quyết định số 
70/QĐ-TTCP 

ngày 08/3/2021
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

109.
2.002403

Thủ tục thực hiện việc giải 
trình

Quyết định số 
70/QĐ-TTCP 

ngày 08/3/2021
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

110.
1.014692

Thủ tục chấp thuận điều kiện 
nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, 
tạm xuất tái nhập tàu bay 
không người lái và phương tiện 
bay khác; động cơ tàu bay, 
cánh quạt tàu bay và trang bị, 
thiết bị của tàu bay không 
người lái và phương tiện bay 
khác

Quyết định số 
2506/QĐ-BQP 

ngày
15/5/2026

Cấp Tỉnh

111.
2.002761

Thủ tục xác nhận cán bộ Quân 
đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm 
nghèo

Quyết định số 
132/QĐ-BQP 

ngày 09/01/2026
Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

112.

2.002757

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 
cấp một lần đối với công nhân 
viên chức nhà nước, chuyên 
gia các ngành; cán bộ xã, 
phường, thị trấn; công an xã; 

Quyết định số 
5132/QĐ-BQP ngày

13/10/2025 Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã



thanh niên xung phong trực 
tiếp tham gia chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 
quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã 
thôi việc, đã về gia đình (đối 
với đối tượng đã từ trần) thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Chủ 
tịch UBND tỉnh

113. 2.002755

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 
cấp một lần đối với công nhân 
viên chức nhà nước, chuyên 
gia các ngành; cán bộ xã, 
phường, thị trấn; công an xã; 
thanh niên xung phong trực 
tiếp tham gia chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 
quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã 
thôi việc, đã về gia đình (đối 
tượng còn sống) thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Chủ tịch 
UBND tỉnh

Quyết định số 
5132/QĐ-BQP ngày 

13/10/2025

Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã

114.
1.115395

Chế độ, chính sách đối với 
người được huy động, người 
tham gia phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa 
tham gia bảo hiểm xã hội bị 
chết

Quyết định số 
4118/QĐ-BCA-

C07 ngày 
29/6/2026

Cấp Xã

115.
1.115394

Chế độ, chính sách đối với 
người được huy động, người 
tham gia phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa 
tham gia bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội mà bị tai nạn, bị 
thương

Quyết định số 
4118/QĐ-BCA-

C07 ngày 29/6/026 Cấp Xã

116.
1.013313

Xác nhận nơi thường xuyên 
đậu, đỗ; sử dụng phương tiện 
vào mục đích để ở

Quyết định số 
370/QĐ-BCA-

C06
ngày 16/01/2025

Cấp Xã

117. 1.012533 Tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ 
an ninh, trật tự

Quyết định số 
4768/QĐ-BCA 

ngày
28/2/2024

Cấp Xã

118.
1.012537

Giải quyết chế độ, chính sách 
cho người tham gia lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 
ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm 
y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị 
thương khi thực hiện nhiệm vụ

Quyết định số 
8211/QĐ-BCA ngày 

07/10/2025

Cấp Xã

119.  1.012538 Giải quyết chế độ, chính sách Quyết định số Cấp Xã



cho người tham gia lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 
ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm 
xã hội mà bị tai nạn, chết khi 
thực hiện nhiệm vụ

8211/QĐ-BCA ngày 
07/10/2025
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